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Câu 1 ( 2 điểm) 
Trình bày một số qui tắc trong quá trình xây dựng mô hình xử lý(DFD) cho thành phần: xử lý(tiến trình), dòng dữ liệu.

Câu 2 (8 điểm) 
Ngọc Minh là một công ty sản xuất linh kiện điện tử cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý các hoạt động của công ty, qua khảo sát nghiệp vụ cho thấy.
Công ty có đội ngũ nhân viên làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như: ban giám đốc, các trưởng phòng, và các nhân viên ở các bộ phận khác nhau. Thông tin mỗi nhân viên gồm mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ. Mỗi nhân viên khi được tuyển vào công ty phải thuộc một chuyên nghành nhất định như: điện, điện tử, cơ khí, luyện kim,... Để tiện quản lý các chuyên ngành của nhân viên, công ty lưu trữ thêm thông tin về chuyên ngành, gồm mã chuyên nghành, tên chuyên ngành. Một chuyên nghành hiển nhiên có nhiều nhân viên.
Mỗi nhân viên chỉ làm việc một phòng ban nhất định, thông tin mỗi phòng ban gồm mã phòng ban, tên phòng ban, số điện thoại. Mỗi phòng ban sẽ do một nhân viên làm trưởng phòng ban và hiển nhiên một nhân viên chỉ làm trưởng một phòng ban nhất định. 
Để sản xuất các linh kiện, công ty phải nhập nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, thông tin nhà cung cấp gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, điện thoại.  Mỗi khi nhập liệu công ty sẽ lập đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp, quá trình thu thập ta có biểu mẫu đơn đặt hàng gửi đến một  nhà cung cấp như sau:
[image: ]
Số lượng và đơn giá của các nguyên liệu trong những lần đặt hàng là khác nhau.

Do công ty luôn lựa chọn các đối tác cung cấp nguyên liệu tốt nhất với giá thấp nhất nên công ty luôn tìm các nhà cung cấp mới, và có thể tìm và thay thế các nguyên liệu mới.  
Khi nhà cung cấp nhận được đơn đặt hàng của công ty có thể tiến hành giao hàng nhiều lần, mỗi khi nhà cung cấp giao hàng, công ty sẽ thiết lập phiếu nhập, thông tin trên phiếu nhập gồm số phiếu nhập, ngày nhập, nhập cho đơn hàng nào, nhập từ nhà cung cấp nào, nhập những nguyên liệu nào, số lượng bao nhiêu, đơn giá lấy theo đơn giá trong đơn đặt hàng. Một đơn đặt hàng nhà cung cấp có thể giao hàng nhiều lần, và hiển nhiên mỗi lần giao thì chỉ giao trên một đơn hàng nhất định.
Công ty có nhiều dự án. Trong mỗi dự án, sẽ có nhiều nhân viên tham gia và hiển nhiên một nhân viên có thể tham gia trong nhiều dự án.Trên một dự án, một nhân viên có thể tham gia nhiều lần(ví dụ trên dự án DA01 nhân viên NV01 tham gia 2 lần: lần 1 tham gia ngày 1/9/2014 và làm được 10 ngày công, lần 2 cũng lại tham gia ngày 1/12/2014 và làm được 15 ngày công). Như vậy một dự án thì một nhân viên có thể tham gia nhiều lần tùy thuộc vào ngày tham gia và sẽ xác định được thời gian tham gia trong dự án đó. Đến cuối dự án, thì sẽ tổng kết thời gian tham gia của từng nhân viên trên từng dự án. Thông tin dự án gồm mã dự án, tên dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trị giá dự án.
Mỗi dự án, công ty sử dụng nhiều nguyên liệu và hiển nhiên một nguyên liệu được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau. Ứng với mỗi nguyên liệu được sử dụng trên một dự án ta sẽ xác định được số lượng nguyên liệu cần trong dự án đó.

a) Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho vấn đề trên.(4 điểm)
b) Chuyển mô hình thực thể kết hợp (ERD) sang mô hình quan hệ thể hiện dưới dạng lược đồ cơ sở dữ liệu.(2 điểm)
c) Xây dựng mô hình xử lý(DFD) cho tiến trình thiết lập đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp.
· Cấp 0  (0.5 điểm)
· [bookmark: _GoBack]Cấp 1  (1.5 điểm)
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